
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 03 tháng (month) 07 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 0033E5DC2DD68C43CEA5AEF6387A84E69D

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00046018

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 4,000 75.928 303.712

2 Tai heo muối 200g Túi 4,000 57.486 229.944

3 Giò Tai Lưỡi Xào 250g Túi 4,000 51.889 207.556

4 Gà muối 500g Túi 3,000 109.614 328.842

5 Gà xì dầu 500g Túi 3,000 109.614 328.842

6 Gà muối hun khói 300g Túi 3,000 65.800 197.400

Tỷ lệ CK (Discount rate): 10,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 159.629

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 1.436.667

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 114.933

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.551.600

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu năm trăm năm mươi mốt nghìn sáu trăm đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): N6FLU8_ZBJK3

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 03/07/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=N6FLU8_ZBJK3


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 03 tháng (month) 07 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 007611BF0097ED44FD988F1B6675FB3D05

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00046055

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 4,000 75.928 303.712

2 Tai heo muối 200g Túi 4,000 57.486 229.944

3 Giò Tai Lưỡi Xào 250g Túi 4,000 51.889 207.556

4 Gà muối 500g Túi 3,000 109.614 328.842

Tỷ lệ CK (Discount rate): 10,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 107.005

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 963.049

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 77.044

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.040.093

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu không trăm bốn mươi nghìn không trăm chín mươi ba đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): 8BF2U2J_7XK3

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 03/07/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=8BF2U2J_7XK3


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 06 tháng (month) 07 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 004B28633C1E324FFA8103A13C0920A7F6

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00046555

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Tai heo muối 200g Túi 3,000 57.486 172.458

2 Gà muối 500g Túi 3,000 109.614 328.842

3 Gà xì dầu 500g Túi 2,000 109.614 219.228

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 720.528

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 57.642

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 778.170

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Bảy trăm bảy mươi tám nghìn một trăm bảy mươi đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): A9FBUJD607B6

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 06/07/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=A9FBUJD607B6


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 08 tháng (month) 07 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 0011EA303FB502478EBC893209DB062E66

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00047554

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 3,000 75.928 227.784

2 Tai heo muối 200g Túi 5,000 57.486 287.430

3 Giò Tai Lưỡi Xào 250g Túi 3,000 51.889 155.667

4 Gà muối 500g Túi 3,000 109.614 328.842

5 Gà xì dầu 500g Túi 3,000 109.614 328.842

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 1.328.565

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 106.285

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.434.850

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu bốn trăm ba mươi bốn nghìn tám trăm năm mươi đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): L5FXU65M7VQ1

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 08/07/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=L5FXU65M7VQ1


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 10 tháng (month) 07 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 0099F308F79AD94F33BF407B92E41BC946

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00048198

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 4,000 75.928 303.712

2 Tai heo muối 200g Túi 4,000 57.486 229.944

3 Gà muối 500g Túi 3,000 109.614 328.842

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 862.498

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 69.000

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 931.498

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Chín trăm ba mươi mốt nghìn bốn trăm chín mươi tám đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): 46FJUGQZXD0R

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 10/07/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=46FJUGQZXD0R


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 13 tháng (month) 07 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00A1A4A9D9F1854D75AE29ACF84230351C

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00048492

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 4,000 75.928 303.712

2 Tai heo muối 200g Túi 4,000 57.486 229.944

3 Giò Tai Lưỡi Xào 250g Túi 4,000 51.889 207.556

4 Gà muối 500g Túi 3,000 109.614 328.842

5 Gà xì dầu 500g Túi 3,000 109.614 328.842

6 Gà muối hun khói 300g Túi 3,000 65.800 197.400

Tỷ lệ CK (Discount rate): 10,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 159.629

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 1.436.667

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 114.933

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.551.600

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu năm trăm năm mươi mốt nghìn sáu trăm đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): KZF1UVJRLQKV

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 13/07/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=KZF1UVJRLQKV


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 13 tháng (month) 07 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00E0CB434D5D25410BB828A7D7E0EEAC1C

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00048491

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 4,000 75.928 303.712

2 Tai heo muối 200g Túi 4,000 57.486 229.944

3 Giò Tai Lưỡi Xào 250g Túi 4,000 51.889 207.556

4 Gà muối 500g Túi 3,000 109.614 328.842

5 Gà xì dầu 500g Túi 3,000 109.614 328.842

6 Gà muối hun khói 300g Túi 3,000 65.800 197.400

Tỷ lệ CK (Discount rate): 10,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 159.629

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 1.436.667

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 114.933

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.551.600

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu năm trăm năm mươi mốt nghìn sáu trăm đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): W1FNU_R2LKZ5

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 13/07/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=W1FNU_R2LKZ5


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 13 tháng (month) 07 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00C28A37FF5E7D4B4F9AD16B76F1F07577

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00048490

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 5,000 75.928 379.640

2 Tai heo muối 200g Túi 5,000 57.486 287.430

3 Giò Tai Lưỡi Xào 250g Túi 5,000 51.889 259.445

4 Gà muối 500g Túi 5,000 109.614 548.070

5 Gà xì dầu 500g Túi 3,000 109.614 328.842

6 Gà muối hun khói 300g Túi 5,000 65.800 329.000

Tỷ lệ CK (Discount rate): 10,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 213.243

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 1.919.184

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 153.535

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 2.072.719

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Hai triệu không trăm bảy mươi hai nghìn bảy trăm mười chín đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): XAFMU5DK4_AA

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 13/07/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=XAFMU5DK4_AA


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 13 tháng (month) 07 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00B72F9F3DA4B3498E865BB2B95CA08BAE

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00048489

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 5,000 75.928 379.640

2 Gà muối 500g Túi 5,000 109.614 548.070

3 Gà xì dầu 500g Túi 3,000 109.614 328.842

Tỷ lệ CK (Discount rate): 10,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 125.655

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 1.130.897

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 90.472

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.221.369

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu hai trăm hai mươi mốt nghìn ba trăm sáu mươi chín đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): PKFVU0AGVR2N

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 13/07/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=PKFVU0AGVR2N


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 14 tháng (month) 07 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 007E2976EB90234A009B28CC10A146DF47

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00048588

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 6,000 75.928 455.568

2 Giò Tai Lưỡi Xào 250g Túi 3,000 51.889 155.667

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 611.235

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 48.899

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 660.134

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Sáu trăm sáu mươi nghìn một trăm ba mươi bốn đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): N6FLU87EL_JV

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 14/07/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=N6FLU87EL_JV


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 20 tháng (month) 07 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 002868F1B5C2AB4F8CA74FA5F9E3205B3C

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00050137

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 6,000 75.928 455.568

2 Gà muối 500g Túi 5,000 109.614 548.070

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 1.003.638

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 80.291

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.083.929

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu không trăm tám mươi ba nghìn chín trăm hai mươi chín đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): Q_FAUV0R8WZX

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 20/07/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=Q_FAUV0R8WZX


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 27 tháng (month) 07 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00178D99ABB5234C83AD4C43FF5C6187E1

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00052335

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Gà xì dầu 500g Túi 2,000 109.614 219.228

2 Gà muối hun khói 300g Túi 1,000 65.800 65.800

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 285.028

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 22.802

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 307.830

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Ba trăm linh bảy nghìn tám trăm ba mươi đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): 46FJUGD68280

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 27/07/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=46FJUGD68280


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 27 tháng (month) 07 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00DE44D415A8F14510B35BCB7806AA103D

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00052334

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 10,000 75.928 759.280

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 759.280

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 60.742

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 820.022

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Tám trăm hai mươi nghìn không trăm hai mươi hai đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): 46FJUGD68XZ8

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 27/07/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=46FJUGD68XZ8


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 27 tháng (month) 07 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00783DF77165684AC0B3B139E63D442014

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00052396

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 5,000 75.928 379.640

2 Tai heo muối 200g Túi 3,000 57.486 172.458

3 Giò Tai Lưỡi Xào 250g Túi 3,000 51.889 155.667

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 707.765

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 56.621

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 764.386

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Bảy trăm sáu mươi bốn nghìn ba trăm tám mươi sáu đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): EPFDU02QD6ZP

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 27/07/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=EPFDU02QD6ZP


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 27 tháng (month) 07 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00E8A09CC7517A4E3D9245C05CCC03B1B8

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00052336

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 10,000 75.928 759.280

2 Gà muối 500g Túi 3,000 109.614 328.842

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 1.088.122

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 87.050

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.175.172

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn một trăm bảy mươi hai đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): Z4FQUD47003Z

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 27/07/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=Z4FQUD47003Z


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 28 tháng (month) 07 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 0059DBB34772BB42898072E8C144B281F5

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00052470

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 3,000 75.928 227.784

2 Tai heo muối 200g Túi 3,000 57.486 172.458

3 Giò Tai Lưỡi Xào 250g Túi 3,000 51.889 155.667

4 Gà muối 500g Túi 3,000 109.614 328.842

5 Gà muối hun khói 300g Túi 3,000 65.800 197.400

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 1.082.151

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 86.572

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.168.723

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu một trăm sáu mươi tám nghìn bảy trăm hai mươi ba đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): MVF3U4MMLAKJ

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 28/07/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=MVF3U4MMLAKJ



